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ỉ

TÒA ÁN NHÂN DẰN TỈNH LÂiVl ĐÒNG



N H Ữ N ® s ì  b ề n  t r o n g  

CỦA « s ư  ĐOÀN Me 291» 
Ở  LÂM ĐÒN«



Trong những ngày 21-22-23 tháng l í  năm  1978, Tòa Phúc 
thầm Tỏa án nhân dân Tối cao tạ i Đà nẵng, m ở phiên  lòa công  
kh a i x ét x ử  theo thẫ tục sơ  tham đang th ờ i Ịà chuno thầm  (án  
xử  x on g  là  có hiệu  lực p h á p  luật p h ả i thi hàn h  ngay) vụ án : Nguyễn  
Công Đ ạo, Vũ Trọng K im , Nguyên Thanh M inh và dhng bọn  
can t ộ i : «âm mưu lật đồ chính quyền Cách m ạng» và «che dấu  
phần  tử phản  cách  mạng». Phiên  tòa m ở  tạ i trường Trung học  
kỹ thuật N ỏng n gh iệp  Trung Ư ơnq ở  tại huyện B ảo  L ộc.

Qua 3 ngày x ét hỏi tại ph iên  tòa việc phạm  tội cãa các  
bị cáo đã đư ợc phản  ảnh và chứng m inh đay đủ , các bị 
cảo đ ìu  nhận tội, các đạ i b iìu  dự phiên  tòa cũng thấy đư ợc  
việc phạm  tội của chúng cỏ hệ thúng. Tòa  án d ã  vận dụng p h áp  
luật Xã hộ i chả  n g h ĩa  x ử  ph ạt cụ thề từng tên tùy theo mức 
dỏ phạm  tộị của chúng và có tên  dã dư ợc hư ởng chê độ khoan  
hồng m ột cách  thích đáng.

Vì diều k iện  của h ộ i trư ởhg  có m ức độ nền khôn g  thề phục 
vụ cho đồng đ ảo  quần chủng tham  g ia dự  phiên  tòa đư ợc (h ộ i  
trướng chỉ chửa kh oản g  1000 dạ i biều). Đ ược Tòa án Phúc tbam  
Tòa án' nhãn dân  T ối cao tại Đà nẵng thống nhất ch ỉ đạo, 
chúng tôi lư ợc dăng lạ i những phần  cơ  bản của vụ án này, 
de g iúp các bạn  đọc h iễu  r õ  hơn .

Thing 12 năm 1978
TÒA ÁN NHẢN DẲN TỈNH LẰM BỒNG



HỘI DÕNG x ừ  An tò a  An nhAn dan  
Tỗl CAO TẠI đ a  nằng

Với thành phần :

— Chủ tọa phiên tòa : ồng NGUYỄN s a n h  c h â u , 
Chánh án Tòa án nhân dân Phúc thấm tại Đà Nẵng, 
Thâm phán Tòa án nhân dân Tối cao.

Các vị hội thẳm nhân dân là :

— Ồng LÉ NGỌC NGỮ, cán bộ Mặt trận Tỗ Quổc 
Việt Nam huyện Bảo Lộc.

— Ông NGUYỄN HỮU ĐÀN, Quyền Hiệu Trưởng 
trường Kỹ thuật nông nghiệp Trung Ương tại huyện 
Bảo Lộc.

Với sự tham dự của đại diện Viện kiềm sát nhân dân 
Phúc thầm tại Đà Nẵng ông v õ  VĂN AN, kiềm sảt 
viên Viện kiêm sát nhân dân Tối cao, Quyền Viện 
trưởng Vjện kiềm sảt nhân dân Phúc tbẫm tại Đà nẵng.

Có ông VŨ NGỌC CẦU, cản bộ Tòa án nhân dân 
tỉah Lâm Đòng làm thư kỶ phiên tòa.

Dự phiên tòa cỏ đại biếu các ngành ở tỉnh và 
huyện Bảo Lộc, có đại diện chính quyền, mặt trận, 
các đoàn thề Công, Nông, Thanh, Phụ, và toàn thê 
hội đồng giáo xử đạo Ihiên chúa ở các xã : Lộc Phát, 
Lộc Thanh, Lộc Nga, Lộc Sơn, Lộc Thiện, Lộc Tiến, 
Lộc Châu, ở Bảo Lộc và xã Liên Hiệp huyện Đức Trọng.

Dự phiên tòa còn có :
— Giảm mục Nguyễn Sơn Lâm và các linh mục :

— Linh mục Nhơn, Minh, Thạch, Thuyểt, Trọng,
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Điền, Hãn, Uyến, Linh, Văn Hóa, Luân, Giao, Công, 
Cường, Hiệp, Giảo Hóa, Nhượng, Duyên, Đinh, Trình, 
Châu Giang, Ngọc Châu, Tân, Bảo, Giá Tập, Kim, 
Thược, Tuấn, Khấn, Khan, Trinh.

Dự phiên tỏa cũng cỏ 500 dại biếu ìà nhán dân 
xã Lộc Thiện và thanh nièn toàn huyện Bảo Lộc,

Ngoài ra ờ phiên tòa còn cỏ đại diện nhà bảo, 
quay phim, nhiếp ảnh, ghi âm và đặc biệt có phát ám 
ỉời khai của linh mục Nguyễn Van Vàng (ghi âm ở 
ihànb phổ Hò Chỉ Minh).

Đứng trong vành móng ngựa gồm có các bị cảo .

1) NGUYỄN CỒNG ĐẠO : Sinh năm 1931, quẽ 
quản: Phù Dực, tỉnh Thái Bình; di cư vào Nam Dăm 
1951, trú quán xã Lộc Thanh, huyện Bảo Lộc tỉnh 
Lâm Bồng; theo đạo thiên chúa giảo; đi lính nghĩa 
quân ngụy, và hiện là « đại tá sĩ quan Trung Ương 
mặt trận, thành lập sư đoàn M. 291 ».

2) VŨ TRỌNG KIM! : Sinh năm 1934, quê quán 
Kim Sơn, Ninh Bình; di cư vào Nam năm 1954; trú 
quán xã Lộc Phát, hinện Bảo Lộc, tính Lâm Đồng; 
theo đạo thiên chúa giác; từ năm 1968-1969 làm ủv 
viên ngụv quân xã, năm 1970-1975 làm nhân dần tự 
vệ nguy, hiện là « đại tá sư đoàn trưởng sư đoàn M. 
291, kiêm chủ tịch Hội đồng dân quân tỉnh Lâm Đồng ».

3) NGUYỀN THANH MINH : Sinh năm 1913, quê 
quán Tân Yên, Quỳnh Lưu. Nghệ An; trú quản xẵ 
Lộc Phát, huvện Bảo Lộc, tĩnh Lâm Đồng; theo đạo 
thiên chúa giảo; thời kỳ Mỹ ngụy cỏ lúc làm tình báo 
cho tên quận trường ngụv ở địa phương, hiện là 
« trung tá sư đoàn phó sư đoàn M. 291 ».



4) VŨ ĐÌNH THUẬN : Sinh năm í950, quê quán 
Bùi Chu, di cư vào Nam năm 1954; trú quán xã Lộc Châu, 
huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đòng; theo đạo thiên chúa 
giảo; từ năm 1968-1975 đi lính địa phương quân 
ngụy, ở đại đội tình bảo tiễu khu Lâm Đồng, dã hành 
quần 50 lần, 5 lầu đụng độ vửi quân ta và đã giết 
4 chiến sĩ ta. Hiện là « trung tá trung đoàn trưởng 
J. 2917 ».

5) NGUYỄN VĂN TOÀN : Sinh năm 1950, quê quán 
Kim Sơn, Ninh Bình; di cư vào Nam năm 1954, trú quán 
xẵ Lộc Phát, huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đòng; theo đạo 
tbiên chúa giáo; đi lỉnh địa phương quân ngụy, hiện là 
«trung tá tham mưu trưởng sư đoàn M.291».

6) NGUYỀN VÀN THANH : Sinh năm 1953, quê 
quản Ninh Bình; di cư vào Nam năm 1954; trú quản xã
Lộc Phát, huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng; theo đạo 
thiên chúa giáo; lính nguy, hiện là «chuẫn tả tiều đoàn 
trưởng tiều đoàn đặc nhiệm trực thuộc sư đoàn M.291».

7) NGÔ VĂN VIỆN : Sinh năm 1950, quê quản Bùi 
Chu; di cư vào Nam năm 1954; trủ qnản xã Lộc Tiến, 
huyện Bảo Lộc, tĩnh Lâm Đồng; theo đạo thiên chúa giáo; 
đảng viên đảng Dân chù ngụy, xây dựng nông thôn ngụy; 
hiện là «chuần tá, tham mưu trưởng trung đoàn .Ĩ.2917» 
hoạt động ờ xã Lộc Tiến, Bẳo Lộc, Lâm Đồng.

8) PHAN VĂN XỨNG : Sinh năm 1939, quê quán 
Kim Sơn, Ninh Bình; di cư vào Nam năm 1954; trú quản 
xã Lộc Phát,' huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đòng; theo đạo 
thiên chúa giảo; đi lính địa phương quân nguy, hiện là 
«truụg tá sĩ quan liên lạc cùa sư đoàn M.291».

9) TRẰN VĂN ĐƯƠNG : Sinh nàm 1955, sinh trú 
quán ở xã Lộc Châu, huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng;



theo đạo thiên chúa giáo, năm 1971 đi lính nghĩa quân 
ngụy; từ năm 1972 -  1975 làm an ninh quần đội thuộc 
binh chủng nhảy dù ngụy; hiện là «cbuần tả, tiêu đoàn 
trường tiều đoàn I thuộc trung đoàn .1.2917».

10) NGÔ VAN TỶ : Sinh năm 1954, quê quản Hà Nam 
Ninh ; di cư vào Nam năm 1954; trú quán xã Lộc châu, 
huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng; theo đạo thiên chúa 
giáo; đi lính địa phương quân ngụy; hiện là «đại úy, 
tiều đoàn plìỏ tiều đoàn 1 thuộc trung đoàn J .2917».

14) LÊ VĂN K.Ỷ : Sinh năm 1951, quê quản Thanh 
Hóa; di cư vào Nam năm 1954; trú quản xã Lộc Thanh, 
huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đòng, theo đạo thiên chứa 
giáo, từ năm 1969 -  1970 đi linh địa phương quân ngụy- 
năm 1971 chuvền sang tình báo ở tiếu khu Lâm Đồng; 
hiện là «đại úy, tiều đoàn phó tiêu đoàn 4 thuộc trung 
đoàn J.2917 ».

12) NGUYỀN VẤN HOÀNG : Sinh năm 1949, quê 
quán Thanh Hóa; dí cư vào Nam năm 1954, trú quản 
nhà thờ Thánh Mẫu, xã Lộc Phát, huyện Bảo Lộc, tĩnh 
Lâm Bòng, theo'đạo thiên ebúa giáo; năm 1957 được 
íitíh mục Đỗ Ngọc Gíả đỡ đầu cho y vào tu và học 
lại tiều chùng viện Tân Thanh ; năm 1960-1961 học và 
tu tại Châu Phước, Thủ Đức, năm 1961 - 1965 học tại 
tiều chủng viện Phát Diệm, Phú Nhuận, Sài Gòn. Ngàv 
28 tháng 6 năm 1974 được thụ phong linh mục và đượ’c 
giáo nhận Đầ lạt đưa về làm phó xứ Thánh Mẫu xã Lộc 
Phát, từ ngày 1 tháng 9 năm 1975 đến nay làm chánh xử.

13) PHẠM XUÂN UYỂN : Sinh năm 1943, quê quán 
Nính Cù, Vĩnh Ninh, Ninh Bình; di cư  vào Nam năm 
1954, trú quản nhà thờ Liên Khương xã Liên Hiệp, 
huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đòng; theo đạo thiên chúa



piAo; đẩ bị cbịnb ợuỵẫn eảch ở địa phương sinh
cảo 2 lần về vỉ phạm quản lỶ hành chánh và chôn đẩu 
vũ khí trái phép, từ năm 1957 - 1961 học tại tiêu chủng 
viện Thủ Đức Donbosco, năm 1962- 1964 qua Hòng 
Kòng học và tu tại đỏ, đến năm 1965 từ Hồng Kông về 
Thủ Bức dạy học trong dòng. Năm 1968 - 1971 qua 
KỞMA nưởc Ý học thần học. Ngày 17 tháng 7 năm 1971 
được phong linh mục giảo chức tại Bại chủng viện 
Bonbosco, năm 1975 Tòa giám mục Bà lạt đưa Uvền vè 
làm linh mụe tạ.i xử Liên Khương, Bức Trọng, Lầm Đồng.

14) t r à n  t h a i HUÂN: Sinh năm 1935, quê quán 
Hà nam Ninh; di cư vào Nam năm 1954, trú quản nhà 
thờ Thảnh Mẫu Lộc Phát, Bảo Lộc, Lâm Đồng; theo 
đạo thiên chúa giáo; năm 1954 di cir vào Nam học tại 
đại chõng viện Bùi Chu. Thảng 2 năm 1955 linh mực 
Trần vãn Hiến Minh lo giấv tờ cho Huản sang Rô-ma 
nước Ỷ học đạo, thảng 12 năm 1961 được thụ phong 
linh mực tại Ý, đã đến các nước như : Thụv Sĩ, Anh 
Quốc, năm 1963 VẾ Việt Nam ở tại tòa giảm mục Đà 
Lạt, rồi dạy tiếng La tinh tại chủng viện Đà Lạt, tháng 
8 năm 1975 Tòa giám mục Bà Lạt đưa Huản về làm 
quản hạt xứ Bảo Lộc.

15) NGUYỄN THỊ NGOAN : Sinh năm 1947, què 
quán Ninh Bình; di cư vào Nam năm 1954; trú quản 
dòng Đa Minh, Hố Nai, Tam Hiệp, Bồng Nai; tbeo đạo 
thiên chúa.

16) NGUYỀN THỊ TRUNG : Sinh năm 1932, quê 
quán Nghệ An; di cư vào Nam nam 1954; trú quán xã 
Lộc Pbát, huyện Bảo Lộc, tĩnh Làm Bồng; theo đạo 
thiên chúa giả©; năm 1976 đã tham gia tổ chức phản 
cách mang do chồng V là Nguyễn Thanh Minh tề chức,
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bi công an hụ vện Bảo Lộc bắt năm 1977, sau thi 
Trung đưỌ’C miễn -tổ.

17) NGUYỄN THỊ ư  TĨÊN : Sinh .năm 1991, quê 
quán Bà Rịa; trú quán S>1 vo đưÒTig Trần Phủ, .bàí.iỉi 
phố Đà Lạt (là dòng thảnh P/ ao lò Đà Lạ!) theo đào 
thiên chúa giác»; năm 1917 Lộ Tiên váo học \ò  iu tại 
thảnh Phao lồ ở iố 4r dường Cường Bẽ; Sài Gòn, tháng 
4 năm 1951 đòng Phao lò ứ iva. Lệ Tuần qua dong Thánh 
Phao lồ ở Pháp 1 ọc và tu (V dó, tháng 0 răm  197:1 Im  
về Việt Nam. và ở tại sổ 4 dưừng Cường Đề, hà Gòn, 
sau đó lẻn dòng thánh P '.aoL) số 20 dường'Yersiniức 
đường Trằn Phú Đà Lạt hiện nay, năm 1.97'í dến năm 
1973 làm giám học trường Phao' lồ, nám 1973 — 1975 
là hiệu trưởng trưởng Phao lồ iià Lạt.

18) ĐÀO HUY NHỰ : sinh năm 1947, què quán 
Hà Nam Ninh; di cư vaõ Nam năm 1954; trú quán xã 
Lộc Chấu,, huyện Bảo Lộc, !ỉnh Lảm Lồng; tino đạo 
thiên ch ủa giảo từ uăm 19iiG — 1989 đ’ lính ngụy, từ 
năm 19ũ9 đèn mun 1975 di iinh cânh sát ngụy; hiện 
nay là « tiễu đoàu piló, tiếu đoàn 2 thuộc Trung đoàn 
J. 2917 ».

19) LƯU VẤN DIỆN : Sinh năm 1943, quê quán 
Ninh Bình; di cư vảo Natii năm 1954, trú quán xã Lộc 
Phát, huyện Bảo In c. tỉnh Làm Đống; theo đạo thiên 
chúa giáo; từ năm 1981 — 1973 đi lmh nghĩa quân 
ngụy, hiện ia «đại đội pliỏ» trong tồ chức phản cách 
mạng nói trên.

Theo bản cáo trạng số 468 ngày 14 tháng 11 năm 
1978 của viện Kiềm sát Nhân dàn Puức tỉ um tại Đà 
Nẵhg.truy tố các bị cáo : Nguyễn Có. g Bạo. Vũ l'rọug 
Kim, Nguyễn Thanh/Minh, Nguyễn Văn Toàn, Phạm
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Ván Xứng, Vu Đỉnh Thuận, Nguyễn Văn Thanh, Ngô 
Vău Viện, Ngô Văn Tỷ, Trằn Vãn Đương, Đào Huv 
Nhự, Lưu Văn Diện, Lê Vồn Kỷ, Nguyễn Thị Trung 
và Nguyễn Thị Ngoan, v,ề.íội : « âm mưu lật đồ ,chinh 
quyền Cảch mạng », theo điều 4 Pháp lệnh trừng'trị các 
tội phản Cách mạng ngày 30 tháng 10 năm 1967.

Và các bị oáo : Nguyễn Vău Hoàng, Phạm Xuán 
Uyên, Trần Thái Huân và Ngujễn Thị Lệ Tiên, về tội : 
« che dấu các phần tử phản cách mạng » theo điều 17 
Pháp lệnh nói trên.

Đúng 8 giờ ngày 21 thảng 11 năm 1978, Chồ tọa 
phiên tòa tuvên bố khai rpạc phiên tòa. Lần lượt từng 
bị cáo được gọi ra xét hỏi và chủng đâ khai nhận như
sau :

Tháng 8 năm 1977 Nguyễn công Đạo ở Bảo Lộc 
vè Bầu Cá, Bòng Nai, được cảc tên Nguyễn Văn Bỗng 
và Hà Tùng Linh móc nối vào tồ chức cái gọi là : 
<r Mặt trận quốc gia giải phỏng Việt Nam », do linh mực 
Nguyễn Văn Vàng cầm đầu ; là tên ngụy quân cũ mang 
nặng ý thức phản cách mạng sâu sắc, nên sau khi nghe 
bọn Bỗng, Linh nỏi về mục đích của tô chức phẫn 
Cách mạng trên thi Nguvễn Công Đạo tự nguyện tham 
gia vào guồng máy phản động đỏ. Nguyễn Công Bẹo 
nhận chức sĩ quan liên ỉạc TW và y đưọ’c giao nhiệm 
vụ xây dựng tỗ chức phản cách mạng ở  Lâm Đồng. 
Vè Bảo Lộc đã móc nổi được các tên Vũ Trọng Rim, 
Phan Ngọc Chu, Lưu Văn Kv, Nguyễn Thanh Minh vào 
tồ chức và giao nhiệm vụ cho các tên này tiếp tục 
phát triến tồ chức nên sau một thời gian ugắn tồ chức 
của chúng đã lên đến 80 tên. Tên Đạo vẫn thường 
xuvên liên lạc với bọn đầu sỗ ờ  thành phố Hồ Chỉ Minh
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đề nhận các tài liệu phản động n h ư : « Tập san vì dàn », 
«Chỉ thị», « Quyết tâm thư», «Điều lệ», « G i ấ y  ủy 
nhiệm » (đề phong chức tước cho đồng bọn trong tồ 
chức), tài liệu mang về chúng chuyền tay nhau xem và 
tuvên truyền kích động quần chúng, xuyên tạc đường 
lối, chính sách, chế đ ộ . . .  nhẳm mục đích tập hợp 
quần chúng đề chổng lại chinh quyền Cách mạng. 
Nguyễn Còng Đạo còn nhậnlệnh của Nguyễn Văn Vàng, 
Ngu\ễn Văn Viên (em ruột Vàng) cùng với Nguyễn 
Văn Toàn, Nguyễn Văn Thanh móc nối một sõ linh 
m ục: Nguyễn Ván Hoàng, Phạm Xuân Uyên, Trần Thái 
Huân và \êu  ẹầu các linh mục này tham gia \ào  tô 
chức dề làm tuyên ủy, cầu nguy’ệu cho tồ chức và hoạt 
động của chúng. Bọn Đạo còn đưa bảo «Vì dân »cho  
cảc linh mục này xem, theo lời khai của các linh m ụ c: 
« có người xem và có người chưa xem » và đều không 
nhận lời Ibain gia tố chức phản cách mạng này, nhưng 
một điều không thề chổi cãi là bọn chủng đều biết: 
Nguyễn Còng Đạo và đòng bọu đang tỗ ihức hoạt độug 
chõng lại chính quyền Cách/mạng,, thế nhưng các tên 
này không phát hiện và báo cào cho chinh quyên 
Cach mạng.

Bọn Đạo đã quyên tiền, vải giao cho tbị Ngoan 
may 3 lá c ờ :

1) Cờ 3 sọc đô nền vàng (cờ ngụy cũ).

2) Cờ nền đỏ 3 sao trắng (cờ mặt trận).

3) Cờ liên tôn nền xanh trong đố viết 5 giáo phải: 
Cao dài, Hòa hảo, Khống giáo, Phật giáo và Thiên 
chúa giáo.

Bọn chúng còn định sẽ xây dựng mật khu ỏr Lâm
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Đông, đển khi bị động sẽ cỏ nơi trổn tránh, nhưng 
chưa tìm ra địa đ.ềm.

Trong vự án phẫn Cách mạng nàv nồi bật hành vi 
phạm tội của Nguyễn Công Đạo, Vũ Trọng Kim và 
Nguyễn Thanh Miuh. Sau khi, bọn phản động ở thành 
phố Hò Chí Minh móc nối được Đyo, Đạo móc nối
K im __ vào tô chửc phẫn cách mạng, hai tên Đạo,
Kim là nhân tổ quan trọng của tồ chức phản cách 
mạng ở Lâm Đòng, bọn chúng đưựi Vàng, Viên giao 
cho trọng trách là xâv dựng phát triền lồ chức phản 
cách mạng ở Làm Bồng, đã trở thành những tèn được 
Vàng, Viên tin cây và phong cho Bạo giữ chức « sĩ 
quan liên lạc TW » với cấp đại tá (dai điện cho Vàng, 
Viên ử tại Làm Đồng). Vù Trọng Kim giữ chức sư 
đoàn trưởng sư đoàn M.29I vá kièm chủ lịch Hội đồng 
dân quân tỉnh Lâm Bồng vói cấp bạc đại tá. Hai tên 
Đạo, Kim đã tỏ ra rất tích cực. khầi trương và cỏ nhiều 
thủ đoạn trong vai trò phản động của chúng, chúng đẵ 
thực hiện cỏ hiệu quả những chủ trương, đường lối 
của bọn Vàng, Viên giao cho chúng, chỉ trong một 
thời gian ngắn bọn chúng đă thành lập lêntạiLâm  Bòng :

VỀ QUẢN S ự . Một hệ thống tồ chực gồm bộ chỉ 
huy sư đoàn, trung đoàn, tiẽu đoàn, đại đội và có trung 
đoàn đã thành lạp được trung đội trên nhiều địa bàn 
khảc nhau của Lâm Bòng.

VỀ HÀSH  CHỈNH:  Đã thành lập «Hội dồng dân 
quân của tỉnh», bọn chúng đà tạo được mỗi quan hệ 
chỉ huy từ trên xuồng, và báo cảo xin chủ trương từ 
dưởi lên trên tương đổi thường xuyên và chặt chẽ. Đẵ 
tồ chức nhiều cuộc họp lớn, gồm c ó : Bọn chỉ huy sư 
đoàn, trung đoàn, tiếu đoàn, đề bọn Vàng, Viên từ thành
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pầố Hồ Chi Minh ỉên trực tiếp điều khiền và cho chỉ 
ihị mửi. Trong những cuộc họp đỏ đã bàn đến việc may 
cờ, khắc (lẩu, quyên góp tiền làm quy hoạt động, 
lập mật khu, thành lập trùng đoàn sắc tộc, liên lạc với 
Fulrô... Bọn chúng còn viểt những bài đáng báo với 
nội dung cực kỷ phân động, như : «cuộc đối thoại giữa 
kẻ câm người điếc», kỷ tên M.291 và bài «30 thảng với 
lời kinh sảm hốií, ký tên đạo đức M.291. Đạo đã mang 
ỉrong đế giầy những bài này đi đăng báo, nhưng Đạo 
khòng nhạn viết và đỗ cho Vũ Trọng Kim. Rõ 1'àng Đạo 
và Kim dã thề biện đầy đủ vai trò cầm đầu, chỉ huy, 
quyết định mọi vấn đề và toàn bộ hoạt động phân 
cách mạng của chúng ở Lâm Dồng.

Tại phiên tòa trong mẩy ngày 21-22-23 tháng l í  
1978, Đạo đã cổ tình biện bạch đề nói rằng : «Y chỉ là 
tên liên lạc giữa Lâm Đông với bọn phản động ở T W » , 
roi y lại nhận rằng : Lúc đàu y chịu trách nhiệm 
trước Hà Tùng Linh là : Đại diện cho Trung ương về 
móc nối bọn Vũ Trọng Kim đề thành lập sư đoàn M.291, 
y lại liẻn lạc giữa tiến độ hoại động của sư đoàn ẩy 
vói TW , ngược lại mang chỉ thị tài liệu của TW  xuống 
truyền đạt cho sư đoàn M.291 thực hiện, lời khai của 
y là sự ngụy biện rất trắng trợn, chúng ta không ỉhẽ 
nào chấp nhận được. Nhân thân của Đạo và Kim đều 
ỉà những tên lính nguy, trước đây di cư vào Nam năm 
1954 đã mang sẵn tư tưởng hận 1Ỉ1Ù Cách mạng, ít 
nhiều đã gày ra tội àc đối với nhân dân. Sau ngày miền 
Nam hoàn toàn giải phỏng, thề hiện đạo đức và tinh 
thần đại đoàn kết của Đảng và nhà nưởc ta, chỉnh quyền 
Cách mạng ò  địa phương đã đưa chúng đi học tập cải 
lạo một thời gian ngắn ròi cho về nhẳm mục đích tạo 
điêu kiện cho chúng làm ăn lương thiện, đỏng góp



/

nghĩa vụ một ngưò’i cõng dân đề hàn gẳn vết thương 
chiến tranh, nhưng bọn chúng vẫn cổ tình -không chịu 
cải tạo mà còn lao sâu vào con đường phản nước, 
hại dàn.

Hành vi phạm tội của chúng nếu nhân dân và cơ 
quan điều tra không phát hiện kịp thời, thì như chủng 
thú nhận với các hệ thống quân sự đã thành lập chỉ 
cần phát sủng và kêu gọi lực lượng ngụy quân, nguy 
quyền cũ, số phản động trong giáo dân Thiên chúa 
giảo sễ cỏ ngay một lực lượng sẵn sàng chiến đấu, 
gây nên những cuộc đồ máu và lật đồ cbính quyền ỉa 
ở từng vùng, từng địa phương, chắc chắn hậu quả 

lúc bẩy giờ không sao lường được.

Riêng tên Nguyễn Thanh Minh tù tháng 4 năm 1976 
đã tồ chức một nhỏm phản động gôm Nguyễn Đinh 
Phi (con ruột y) Vũ Văn Hùng tinh nhân của con gái y 
là Nguvễn Thi Mỹ Dung, Phạm Văn Cường, Thanh và 
Minh là bạn của con y, chủng đã tồ chức làm lều, đào 
bầm tích trữ lương thực, sủng đạn vù lựu đan đê chờ 
thời cơ chống lại chính quyền Cách mạng, chúng còn 
bàn với nhau tẫn công vào Uy ban Nhân dàn xã, đơn 
vị bộ đội C1 đề giết cán bộ chiếu sĩ ta và chiếm vũ khi, 
tạo điỉ^u kiện trang bị cho tố chức phản Cách mạng 
của chúng. Lúc II giò' ngày 8 thảng 11 nằm 1976 anh 
Nguyễn Văn Nhơ và anh Lâm cán bộ xã đội đi kiềm 
tra khu vực lều của Nguyễn Thanh Minh, tèn Nguyễn 
Đinh Phi, Phạm Văn Cường lợi dụng anh Lâm lúc 
dựng xe honđa, bọn chúng dùng báng sủng đảnh vào 
đầu anh Nhỡ, anh Nhỡ bỏ chạy tên Phi đuồi và bắn 
theo làm anh Nhỡ trọng thương, sự việc bại lộ Nguvên 
Thanh Minh lẫn trốn cùug cou trai y là Nguyễn Anh 
Dũng thò'i gian 22 tháng trốn tránh, y được vợ lh
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Nguvễn Thị Trang TÙ con y íiểp tể , khi ơ ngoài rừng, 
ỉửc ở đồi chè, khi ân nấp trong nhà cỏ lúc trốn ở nghĩa 
địa, Nguyễn Đình Phi bị iực lượng vũ trang truy kích 
bắn chết. Vào tháng 4/1977 Minh được bọn Đạo, Kim 
đưa vào tồ chức phản động, với chức vụ được giao là 
«sư đoàn phó sư đoàn M.291 vói cẩp bậc trung tá». Vói 
Ý,thức phản Cách mạng quyết liệt, chống chính qu3'èn 
Cách mạng đến kỳ' cùng, trong thời gian trốn tránh sự 
truy nã cùa cơ quan điều tra Nguyễn Thanh Minh vẫn 
liên tục hoạt động phản Cách mạng, chinh tại nhà y đã 
làm nơi eho Đạo gặp y 3 lần, Đạo đẵ đưa tạp chí «vi 
dân» cho V xem và ỵ đa bàn bạc với vợ y là Nguyễn 
Thị Trung đỏng góp 680 đ 00 cho tồ chức phản Cách 
mạng này đề làm quỹ hoạt động chong phả Cách mạng.

Trước phiên tòa sơ—chung thấm nói trên Minh 
đă tìm đủ mánh khóe, không chịu nhận tội lỗi do V 
gày ra, là : Cầm đầu tồ chức cái gọi J à : «Mặt trận quổc 
gia giải phỏng Việt Nam», mà tòn chỉ mực đích : «Âm 
mưu lật đồ chính quyền cách mong.», tấn công ủv ban 
nhân dân xã, đơn vị bộ đội GI đề giết cán bộ chiến sĩ 
ta cướp vũ khi. Nhưng, lời khai của Phạm văn Cường, 
Vù văn Hùng và đồng bọn tại bân án trước đây 
của Cường và Hùng đã chứng minh một cách đầy đủ 
hành vi phạm lội của Nguyễn thanh Minh là đặc biệt 
nghiêm trọng và rất nguy hiềm.

Tóm lại, vai trò hoạt động của 3 lèn Bạo, Kim, 
Minh là cực kỳ nghiêm trọng, rất nguy hiềm cho Tố 
quổc, cho dân tộc ta. Vỉ vậv, dổi vói 3 tên này rất cần 
thiết phải lẻn mức án tối đa của khung hỉnh phạt mới 
cô thề giảo dục, ngân ngửa chung.

Theo chủ trương của bọn đằu so ở  1V mà cu thế 
là bọn Vàug, Viêh nên Bạo, Kim, Minh đă móc nối
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.. \ Vũ Bìsài Thulz. Sau l±
tham gia -0 chúc này Toàn, Thanh, Thuận đẵ tè n  
bết sức íich cực, xòng xảo giữ vai trò rất quan trọng
trong \ ụ án này,

Nguyễn Văn Toàn được cử làm tham mưu trưởng 
sư đoàn M.291 vói cấp bậc trung tá, y đẵ mốc nối và 
đưa vào tồ chúc 8 tên và sau nảy cốc tên ấy đều giữ 
chức vu quan trọng írong cơ cấu phản cách mạng đó. 
Y đã dự họp G lần cỏ cap trung ương vè dự, được 
Nguyễn Văn Vàng tuyên truyền và huấn luyện, y dùng 
nhà của y đề làm nơi hội họp thường xuyên. Do đố, 
được bọn Vàng, Viên tin cậy. Sau đỏ, y càng ra sức 
xây dựng khung các trung đoàn, theo V thủ nhận : 
xâv dựng các bộ chỉ huv từ sư đoàn, xuống trung đội 
rồi thì chỉ có việc chờ lực lượng «liên bang Bông 
Dương», nỗi dậy chiếm đóng 3 ngàv sau sẽ giao lại cho 
«Mặt trận quốc gia giải phỏng Việt Nam». Ngoài ra, 
Toàn còn tàng trữ một khau sũng P.38 và 6 viên đạn; V 
cũng còn trực tiếp đến gặp ỉinh mục Trần'Thải Huân 
và vêu cầu Huân cầu nguyện cũng như tham gia làm

Gòn đổi với Nguyễn Văn Thanh tbi sau Rin tham 
gia tô chức pbản cách mạng, ỵ đã dùng nhà y làm nơi 
hội họp'thường xuyên, V đã được dự nhiều cuộc họp 
quan trọng, y đã dè xuất vẩn đề vũ khí, về xây dựng 
mật khu, dùng xe honđa của y đẽ đưa Nguyễn Văn 
Viên lên Đalat gặp Lệ Tiên, Nguyễn Văn Thanh rat 
được đồng bọn .cấp trên tin cậy nên phong cho y giữ 
chức tiễu đoàn trừỏng tiều đoàn đặc nhiệm trực thuộc 
sứ đoàn M.291 với cấp bậc chuồn tá.

Vũ Đinh Thuạn sau khi tham gia tồ chức đã đươtí 
cử làm trung đoàn trưởng trung đoàn J.29I7 với eấu

tuyên úv cho tồ chức của y
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trung tả, đây là trung đoàn tương đối đầy đủ nhất, 
được bọn cấp trên của y tin tưởng nên J.2917 được 
sử dung khuôn dẩu đàu tiên, y đã lẻn danh sách 
những ngưộú từ 18—50 tuối ở xã Lộc Châu, Bảo Lộc 
có 600 người mà bọn chúng tin tưởng và đưa danh 
sách này cho tên trưởng phòng tồ chức sư đoàn là 
Trần Văn Kim đề tạo diều kiện kết nạp vào tồ chức 
của y; tỏ ra lích cực hơn nữa, y còn nhận nhiệm vụ 
theo dổi cán bộ xã đề ảm h ại; ngoài ra y còn thủ 
nhận thời kỷ Mv-ngụy y đã tham gia hành quân khoảng 
50 lần, đã giết chết 4 chiến sĩ ta.

Ba tên Toàn, Thanh, Thuậu và gia đình đẵ di cư vào 
Nam năm 1954; chúng đã tham gia linh ngụy, sau khi 
miên Nam hoàn toàn giải phỏng, chúng được chỉnh 
quvền ta cho học tập cải tạo nhằm đưa chúng trở nên 
con người gần gủi với đồng bào, dàn tộc và lồ quốc 
ta hơn, sau dỏ đưa chúng vè gia đình làm ă*  lương 
thiện, nhưng chúng lại lợi dung sự nhân từ của cách 
m ạng; chửng nào vẫn tật ấ \ ,  bản chất hung tàn của 
chúng lại trở về với tội ác của ngày xưa. Trước phiên 
tòa, chúng chỉ nhận là chúng cỏ tội với pbảp luật, với 
chính quyền mà không có tội với nhân dân, chúng lại 
không hiều hay cố ý không hiều rẳng: «Pháp luật và 
chính quyền này là của nhân d àn » , nhân dân đang 
sử dụng bộ mảy chính quyền và pháp luật của mình 
đế trừng trị chủng. Thề hiện một cách nham hiêm, 
hận thù giai cấp một cách sâu sắc, Toàn còn nói : 
«Tồ chức này hôm nay không làm được, ngày mai sê 
làm được». Như lời thủ nhận của bọn chúng một cách 
chủ quan và không cỏ b;ện chửng là sẽ giành được 
chỉnh quyền và xâyr dựng một chính quyèn theo kiều 
ngụy quyền Sàigòn trụớc kia, bọn chúng lật đổ chính
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quyền cách mạng sau thi lực lượng bên ngoài đánh 
vào. Thẽ đẩy, chủng đă tin tưởng vào sự thành còng 
của tô chức phản cách mạng mà chúng tham gia, nhưng 
rồi tất cả đẽu sa vào lưới pháp luật của nhâu dân và 
chắc chắn chủng sẽ bi nhân dân trừng trị thích đáng. 
Tại sao, bọn chủng lại không hiều rẳhg hon 80 vạn 
binh lính Mỹ và quân chư hầu, yếm trợ cho hơn 
1.000.000 linh nguy, cỏ cả một bộ mảy chính quyền nguy 
từ trung ương đến địa phương, h*m 4'*0 tỷ đò la của 
đế quốc Mỹ chi phi cho chiến tranh đảnh phả tồ quốc 
ta mà chằng làm gi dược thi bọn chúng dù cỏ dùng 
bất kỳ thủ đoạn xảo quyệt nào đi chăng nữa, khỗi đại 
đoàn kết dân tộc muAn người như một vẫn vững như 
thành đồng sắt thẻp, dưới sư lành đạo tinh anh của Bảng 
Cộng Sản Việt Nam, một chinh dâng của giai cấp công 
nhân và nhAn dàn lao dộng sẵn sàng hy sinh quên 
mình vi sự sống còn của nhàn dâu của dâu tộc Việt Nam 
anh hùng! v

Sau khi tô chức của bọn chúng bị phát hiện Toàn, 
Thanh ra trình diệu với chính quyền địa phương nhằm 
đề thăm do các tên trong tồ chức của chúng hi bắt và 
cũng đề lìm cách trốn thoát, không hề biêu lộ một thài 
độ ăn nán, hổi tội nào. Bo đỏ, sự trinh diện của chúng 
là một cách trả hàng, nèn chúng khổng được hưởng 
một chế độ khoan hồng nào theo luật định cả. Ỷ thức 
và hành vi phản cách mạng của tên Toàn, Thanh, 
Thuận là quvết liệt và nguv hiÊm khỏ giảo dục cải 
tạo được, nên cần có mửc án giam giữ không thời hạn 
đề cách ly chúng ra khỏi xã hội, mới có tác dụng giảo 
dục riêng và phòng ngừa chung.

Sau khi được đồng bọn tuyên truyền, kết nạp thì 
Phạm văn Xứng và Ngô văn Viện đã tự nguyện tham 
gia tồ chức phàn cách mạng nói trên Xứng được giữ
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chức «31 quan lién ỉặC sư đoàn M. 291 9 vời cẩp bậc 
«Trung tả». Còn Ngô vin Viện thi được phong làm «Tham 
mưu trưởng trung đoàn J. 2917» với cấp bậc xchuằn tá».

Riêng Phạm văn Xửug trước đây là tèn linh ngụy 
cù, được chính quyền ta đưa vào ỉàm công an viên 
trong bộ mảy chinh quyèn địa phương. Y khổng thấv 
được sự đẵi ngộ, sự tin tương cùa chinh quyền đổi 
vời y mà ngược lại y còn phằn bội lại nhàn dán, chinh 
quyển, V đẵ bao che cho phan tử phân cách mạng 
hoạt động, hon thế nữa y còn đem sách lược của ta 
cung cấp cho đồng bọn đề chổng lại ta.

Ngô văn Viện sau khi tham gia tồ cbức thì tỏ ra 
xông xảo, tích cực nẽn dã đưực cũng Đạo đi thành 
phố Hồ Chi Minh gặp bọn Nguyễn văn Vàng, Nguyễn 
văn Viên dề bảo cáo tình hỉnh hoạt động của tố chức 
pbẵn cách mạng b  Lâm Đồng. Y còn trực tiếp nhặn 
tài liệu phân động cùa bọn Vàng, Viên về tuyên truyền 
phản phát cho đồng bọn trong tò cbửc, nhà của y 
được chọn làm nơi đòn tiếp Nguyễn vàn Vàng, Tỉnh, 
íc h ; tự bỏ tiền ra mua vài may cỡ và đải dẳng cơm  
nước cho bọn Vàng, Viên, y còn được cử đến các 
trung đoàn, sư đoàn mờì những tẻn chủ chốt vè họp 
và y cũng đẵ lập danh sách nhúng người thuộc diện 
câi tạo, buôn bẳn vởi iứa tuồi tử 18 đển 50 đẻ chọn 
ỉọổ đưa vào tồ chức ở xẵ Lộc Tiến. Y âẵ dựa vào lực 
lượng diên tôn Đỏng Dương» dề chong iạỉ chinh quvèn 
ta. Phạm tội nghiêm trọng hơn nửa là y đã phả quổc 
kỳ của ta đề đòng bọn may cờ cho tô chức của chúng 
vả trước pbiên Tòa thải độ khai báo rất ngoan cố, 
hướng bĩnh, quanh co. VẾ nhân thân của Xứng và Viện 
đều là những tồn linh ngay đã làm tav sai đẳc Ịực 
cho địch, được chính quvền ta giảo đục cải tạo Sậ-U
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ngày mica Nam g i ai phỏng, nhưng lại khống í hầy được 
tội lỗi mà chúng đẵ làm, tiểp tực quav theo con đưò-ng 
chống lại cách mạng, chổng lại nhân dàn. Vì đó là 
bân chất nghĩ cần có mức án lâu dài cỏ thời hạn mới 
đủ giảo dục chúng và phòng ngừa chung.

Các tên Trăn vàn Đương, Ngô văn Tỷ, Lê răn Kỷ 
là những tên linh ngụy không chịu cải tạo. Sau khi 
được đdng bọn đưa vào tồ chức phản cách mạng này, 
chúng đã thề hiện rất tích cực trong hoạt động phân 
cách mang và được giao các chức vự quan trọng trong 
lực lượng vũ trang quân sự ơ các khung. Bọn chủng 
đã tuyên truvền và móc nổi được Trần văn Diện «tiêu 
đoàn trưởng». Trần văn Diện móc nối được Lưu văn 
Diện. Ngô văn Tỷ «tiều đoàn phò» móc nốiđược 3 còn, 
Lẻ văn Kỷ «đại đội trưởng.,» các têu này đều đă được xem 
các tài liệu phản động và đóng góp tiên bạc cho tồ chức 
này. Ý thức phân cách mạng của 3 tên này đều thuộc loại 
căm thù cách mạng sâu sẳc, Kỷ còn nói rang : phải tô 
chức lực lượng vũ trang đề chống lại sự sai trái của 
chính quyền, nghĩ đó ỉà sự ngay biện không dổi lừa được 
ai, thái độ khai bảo của chủng còn tỏ ra quanh co 
bướng bỉnb, nhưng hành vi phạm tội của chúng 
cỏ mức dộ, xét nên cỏ mức binh phạt vừa phai đối 
với từng tên cũng đủ giáo dục chủng và ngăn ngừa 
chung.

Đảo huy Xhự được Vũ dinh Thuận đưa vào tồ chức 
và phong cho Nhự chức «tiều đoàn phó», Nhụ không 
nhận chức vụ, nhưng Nhự vẫn tham gia tô chức và 
đỏng gỏp tiền bạc. Còn đổi với Lưu văn Diện đã nói 
ở trên ỉầ tuy cỏ móc nối đưực một tên, nhưng Diện 
hoạt động chưa phải tích cực lắm, thải độ khai của 
Nhựvà Diện trước phiên Tòa đã tỏ ra ăn năn, hối cải
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nghĩ cần giảm nhẹ mức ản đổỉ vời 2 tên này cũng đủ 
giáo dục chúng.

Còn đổi với Nguyễn thị Ngoan, Nguyễn thị Trung 
tuy không giữ chức vụ gì trong tồ chức nhưng cũng nên 
thấy rằng ỷ thức phẳn cách mạng của chúng cũng sâu 
sắc và cũng đã đỏng góp một sổ tiền làm quỹ cho tố 
chức của bọn chúng tương đối lớn.

Thị Ngoan ban đầu đẵ tỏ ra tích cực, cụ thề là đã 
móc nối Khánh chồng chưa cưới của chị, anh Khánh cự 
tu}rệt và khuyên chị nèn bỏ tỗ chức phản động này, 
thị Ngoan đã quyên vải may cờ, quyên tiền đễ xây 
dựng quỹ cho tồ chức rồi thị Ngoan móc nối được thị 
Trung vào tỗ chức; nghĩ lại lời khuvên của Kbánh 
từ đỏ tbị Ngoan cỏ ỉơ là không tích cực nbư trước, 
nghĩ nên cỏ mức án giảm nhẹ cho y thị vì y thị đang 
có thai nghén. Riồng thị Trung thì ý thức phản cách 
mạng sâu sắc, y thị đã giúp chồng là Nguyễn Thanh 
Minh và 3 con trai y thị tham gia tồ chức phản cảch 
mạng từ năm 1976; y thị còn đóng gỏp cho tồ chức 
phản cách mạng nói trên 680đ00. Nhưng, xẻt vi chồng 
của y thị bị lén mức án cao và so với các tên khác thì 
hành vi phạm tội của y thị cũng còn có chừng mực 
nhẩt định, nên xét cần cỏ mức án vừa phải cũng đủ 
giảo dục y thị.

Ba tên Đạo, Thanh, Toàn cầm đầu và giữ chúc vụ 
khả quan trọng trong cải gọi là «liên tôn chống cộng», 
«mặt trận quốc gia giải phóng Việt Nam». Trực tiếp đến 
nhà thờ đề gặp Nguyễn Văn Hoàng, Phạm Xuân Uyền, 
Trần Thái Huân, Nguyễn thị Lệ Tiên là các linh mục 
tu sĩ có trình độ học thức một cách đẫy đủ đề nhận thức 
những việc làm của bọn Đạo, Thanh, Toàn là đang: «ầm
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mưu lặt đố chính quyền» vì lẽ bọn Đạo, Thanh, lo a n  
đến gặp Hoàng, Ưyẽn, Huân, Lệ Tiên đế tuyên truyền 
va yêu cău tham gia làm stuvên ủy» cho tỗ chức, 
rrcàu ngU3'ện» cho tô chức; cỏ tên đã đọc tài iỉệu phẫn 
cách mạng do bọn Đạo trao cho, không những chủng 
che dấu cho bọn Bạo, Thanh, Toàn mà còn : —Dò hỗi 
về hoạt động tỗ chức phản cách mạng này.

— Cỏ tên đã hứa hẹn đồng lình n h ư : Ưyễn, Huân, 
Hoàng.

— Uyền nói với Đạo và Thanh íà «địa thế ơ  đâv 
thuận lợi cho việc liên lạc từ trên xuống và ngược ỉại».

— Huân thi nói «giải phỏng xong muốn bao nhiêu 
tuyên úy cũng cỏ».

— Còn Lệ Tiên thi flã hỏi anh ruột ỵ là Nguyễn Văn 
Viên «cỏ tin được người Hoa Kỳ bẽ trở lại và giúp đỡ 
tồ chức không».

Ý thức và hành vi phạm tội của Hoàng, Uyền, 
Huân, Lệ Tiên, phản ảnh rõ nét bản chẩt phản cách 
mạng của chủng vì mục đích của tố chức « liên tôn 
chống cộ n g », « mặt trận quổc gia giải phỏng Việt 
Nam». Và nội dung phản động của tạp chí« vì dân» 
mà bọn chủng hoặc đã biết, hoặc đã xem ra, nhưng 
suy cho cùng thì rất phù bợp v<Vi bản cbẩt của bọn 
chúng, chủng dã biện bạch, chối cải nhưng đó chỉ là sự 
ngụy biện, không thành thật thì làm sao lừa bịp được 
nhân dân.

Đối với 4 tên này cần cỏ mức ản thỏa đảng đề 
giảo dục bọn chủng biết trách nhiệm của một công dân 
đổi với tô quốc, trách nhiệm của một tu sĩ đối với dân 
tộc và cho chúng thấy rằng : muõn kỉnh chúa thì điều
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trcửe tiên ỉà phẵi yêu iittửc và tạo điều kiện cho chủng 
biết đâu là giảo lý chân chính được phảp luật bảo hộ,
đâu là lợỉ đ$xig giảõ ỈỶ thần quyền đễ mê muội và kích 
động giáo dân, phả rồi tỉ át ịự trị an, chổng chính quyên, 
cần phải trừng trị một cãch nghiêm khắc, triệt đê và 
toàn diện. • '

Riêng tén Nguyễn Văn Hoàng và Phạm Văn Uvền 
trong quá trình làm linh mục đã mang sẵn ỷ thức 
phản cách mạng nên đã coi thường Pháp luật bẵt chấp 
chính quyền, dựng lên các ngụy hội» chúng đẩ tiêm 
nọc độe phản động cỏa chúng vào quần chúng giáo 
dân chân chính, kềm hảm phong trào cách mạng của 
quân chúng giáo dàn, cản trở quyền ỉàm chủ tập thề 
của giáo dân lao đỘDg; xuyên tạc đưcrag lối, chính 
sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước. Hơn thế 
nữa Hoàng, Uyèn còn xúi' dục quần chúng giáo dân 
ngấm ngầm chống lại chính quyền. Nhưng, lời nói 
cuối cùng của Phạm Văn Uyền đẵ tỏ ra ăn năn, nên 
mửc hình phạt đối với l yến càn thiết thấp hơn Hoàng 
cũng đủ giảo đuc y.

Còn đối với tên Huân thì ỷ thức và hàsilỉ vi phạm 
tội cũng ỏ’ mức độ như Hoàng, cũng hửa cảch này, 
cách khác như : « giải phỏng xong muốn bao nhiêu 
ỉuyên ủv cũng cỏ ». Nhưng, so với tên Hoàng thi 
mức độ phạm tội cũng có phần thấp hơn, nên xẻí có 
một mức án thấp hơn Hoàng cũng đủ tác dụng giảo dục ỳ.

Nguyễn thi Lệ Tiên về ỷ thức và hành vi pbam 
tội cỏ phần nào đỏ vì nê nang tình câm giá đình, tình 
ruột thịt anh em nên phần lởn bị chi phổi và ràng buộc, 
khó lòng tố giác bọn phản cách mạng vì trong tò chức' 
này cỏ anh ruột của y là một lên đầu sỏ. Vì lẽ đỏ.
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:  -  C u n  cân nhắc thể nào đề cho Lệ Tiên đượơhương 
-  ó : mức án tương đối nhẹ hơn đồng bọn mới hợp tình, 
:  P lÝ, xét rằng ở mức án đỏ cũng đủ giảo dục y thị.

Đề đảm bảo tỉnh chất pháp luật một cách triệt đề, 
: ; an diệu đề tạo điều kiện cho các bị cảo xây dựng, 
cải tạo tránh những hậu quả cỏ thề xảy ra, ngoài 
r .nh phạt chính các bị cảo còn phải chịu các hình 
phạt phụ được quy định và trừng phạt ở điêu 17, 18 
pháp lệnh ngày 30/10/1967 và điều 11 sẳc luật 03/SL-76 
ngày 15-3-1976 của cliính phủ Cộng Hòa Miền Nam Việt 
Nam, như :

— Tước quyền bầu cử và ứng cử của một sổ tên.

— Tịch thu một phần hay toàn bộ tài sản của một
số tèn.

— Phạt quản chế hoặc cư trú bẵt buộc, hoặc cấm  
cư trú ỏr một sổ địa phương.

Khi tịch thu tài sản của các bị cáo, xét cằQ nên 
nghiên cửu :

— Giá \rị khỏi lượng Val sàm.
— Mức độ phạm tội của từng tên và cũng, cần 

chiếu cố đến hoàn cảnh cụ thề của từng tên mới đảm 
bảo đủng đắn đường lổi, chinh sách ưu việt của 
Đảng ỉa.

Ý thức và hành vi phạm tội cùa các bị cáo là đặc 
biệt nghiêm~trọng, đặc biệt nguy hiềm cho xã hội, cho 
tố quổc, cho dân tộc, làm ẳnh hưởng trực tiếp đến 
công cuộc xây dựng và đảo vệ tô quốc Việt Nam, đã 
được đồi lấy bằng máu của các anh hùng, liệt sĩ của 
sự hy sinh to lớn ròng rã mẩv chục năm của nhàn 
dận hai miền N am -Bắc.
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Xét thẩy cần thiết nên cụ thề hỏa các hệ thống 
phản cách mạng do chúng dựng lên tử Trung ương 
đến cơ sở, đề nói rằng : nếu không kip thời chặn 
đứng âm mưu của chúng thì chắc chắn nhân dân ta 
sễ chịu một phần khó khăn nhất định trong việc chiến 
dẫu, hy sinh mới tiêu diệt được chủng.

về tố chức; gồm 2 danh hiệu :

— « Liên tôn chống cộng ». / •

— «Mặt trận quổc gia giải phóng Việt Nam 9. Cổ 
vấn cho hai to chức rày  có 2 tên CIA của đế quổc Mỹ 
là Hà Tùng Linh và Nguyễn Ngọc Liễn, chúng cử lên 
hai tên linh mục phản động :

1) — Nguyễn Văn Vàng «Quốc trưởng» của tồ chức 
nói trên.

2 ) — Nguyễn Văn Viên «Thỏ tướng kiêm chỉ huy 
các lực lượng vũ trang» trong tố chức phản cách 
mạng này. Bên dưới thì bọn chúng đã tồ chức cơ 
cấu quân sự : (mới thành lập được một sư đoàn):

— Sư đoàn M. 291 ở Lâm Đòng do Nguyễn Công 
Đạo tồ chức xây dựng vỏ'i cấp bậc Đại íá.

— Sư đoàn trưởng là Vd Trọng Kim, chức vụ 
Đại tá.

— Sư đoàn phó là Nguyễn Thanh Minh vởi cấp bậc
Trung tả. .

— Tham mưu trưởng sư đoàn là Nguyền Văn Toàn 
cấp Trung tá.

— Sĩ quan hên lạc của sư đoàn là Phạm Văn Xứng 
với cấp trung tả.
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Giúp vỉệe cho Bộ Chĩ huy sư đoàn có 5 phòng :

— Phòng 1 : tố chức, do Trần Văn Kim trung tá 
trưởúg phòng,

— Phòng 2 an nỉnii.

— Phòng 3 : tham mưu hành quân,

— Phòng 4 : hậu cần.

— Phòng 5 : y tế, xã hội.
(4 phòng này chúng ch ưa tìm được người phu trách).

Dưới sư đoàn này, chúng đã thành lập được 4 
trung đoàn :

— Trung đoàn J . 2915 đo K’ Ban trung tả, trung 
đoàn trưởng.

— K’ Kiên thiếu tá trung đoàn-phó, hoạt động"ở 
vùng Minh Rồng, Bẫo Lộc.

— Trung đoàn J .2 9 1 6  do Đinh Sĩ Cao trung đoàn 
trưỏng, hoạt động ở huyện Đức Trọng.

— Trung đoàn J .2 9 1 7  do Vũ Đình Thuận, trung 
tá trung đoàn trư&ng. Ngô Văn Viện chuẫn tả tham 
mưu trưởng, hoạt động ở xã Lộc Tiển, Bâo Lộc.

— Trung đoàn J .2 9 1 8  do Lưu Văn Kỷ, trung iả 
trung đoàn trưởng, Nguyễn Văn Hoàng trung đoàn 
phó, trung đoàn này hoạt động ở xã Lộc Phảt, Bảo Lộc.

Ngoài ra, chúng còn thành lập một tiều đoàn đặc 
nhiệm do Nguyễn Văn Thanh, chuẫn tả tiêu đoàn 
trưởng. Tiều đoàn này trực thuộc sư đoàn M. 291.

Trong 4 trung đoàn kế trên, chỉ có trung đoàn 
J. 2917 đẵ tố chức được 4 tiếu đoàn và 2 đại đội :
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— Tiều đoàn 1 do Trần Văn Đương, chuằn tá tiều 
đoàn trưởng. Ngô Văn Tỷ đại úy tiêu đoàn phó.

— Tiều đoàn 2 do Vũ Văn Việt chuần tá tiều đoàn 
trưởng. Đào Huy Nbự iẽu đoàn phó.

— Tiều đoàn 3 đo Trương Anh Tuấn, chuẫn tả 
tiều đoàn trưởng. Ngô Văn Hoàng tiều đoàn phó.

— Tiền đoàn 4 do Nguyễn Văn Hơn đại úy, Lê Văn 
Kỷ đại ủy chỉ huy.

— Hai đại đội : 1 do Đặng Văn Diện trung úy đại 
đội phó, 1 do Vũ Ngọc Chi trung ủy đại đội phỏ.

Bên cạnh tỗ chức quàn sự nói trên, chủng còn 
thành lập một hệ thổng hành chính, mà chủng gọi là 
«Hội đòng dân quân cảch mạng» do tên Vũ Trọng Kim 
Đại tá sư đoàn trưởng sư đoán M.291 làm chủ tịch, 
cảc chức vụ phó chủ tịch và thư kỷ thì chúng đang chọn 
lự a ; theo dự định chủng sẽ thành lập 4 khỏi đề giúp 
việc cho hội đòng :

1- Khổi An quổc : lo về an ninh chính trị.

2- Khối thanh quổc : lo về kinh tài, thuế vụ.

3- Khối đối ngoại : lo về việc đối ngoại và khối 
thông tin văn hóa, y tế xã hội.

Trong mỗi khối nói trên, chúng sẽ thành lập 4 ban : 
Ban kinh tế, Ban y tế, Ban sắc tộc và Ban xã hội.

Ngoài ra còn cỏ một cơ quan gọi là «cơ quan nghị 
quyết» đứng bên cạnh hội đồng dàn quân do tên Tràn 
Văn Kim Trung tá trưởng phòng 1 sư đoàn M.291 
làm chủ tịch.

Trên đây là hệ thống tồ chức quân sự lẫn hành 
chinh của cái gọi là «liên tôn chổng cộng» , « Mặt

28



trận quổc gia giải phỏng Việt Nam» mà bọn Vàng, Viên, 
đã thành lập qua quá trình chỉ đạo của 2 tên đàu sỏ 
là Hà Tùng Lmh và Nguyễn Ngọc Liễn (CIA của Mỹ), 
tôn chỉ mục dỉch của nố la lật đố chính quyền cách 
mạng và dựng lên 1 chinh quyền theo kiều ngụy quyền 
Sài Gòn trưỏc đây.

Cũng cần nói thêm rẳng, mối quan hộ chĩ huy giữa 
Vàng, Viên với Nguyễn Công Đạo đẩ được thực hiện 
thường xuj'ên và chặt chẽ, có khi Nguyễn Công Đạo 
trực tiếp xuống báo cảo ở thành phố Hồ Chí Minh với 
bọn Vàng. Viên; khi thì chúng tồ chức gặp nhau ở Bảo 
Lộc, Lâm Bồng mà cụ thề là tại nhà một sổ tên phản động 
như: Minh, Thanh. Đạo, Kim, Viện... nội*idung những 
cuộc họp đó là : Báo cáo tình hình chung ở Lâm Đồng 
và tình hÌDh phát triền lực lượng và xây dựng tô chúc, 
đề xin chỉ thị của bọn Vàng, Viên về phương hướng, 
kế hoạch hoạt động của từng thời gian ở Lâm Đồng. 
Lần thứ 4 Nguyễn Công Bao bị sa vào lưới pháp luật, 
khi về thành phổ Hồ Chi Minh báo cáo. Tích cực 
hơn nữa, Nguyễn Còng Bạo còn làm cả việc nhận tài 
liệu phản cách mạng của bọn Vàng, Viên đem về Lâm  
Bồng phân phát cho đồng bọn, cùng nhau học tập, bàn 
bạc và thực hiện; tài liệu chúng đã nhận và học tập :

— Hiệu triệu của Nguyễn Văn Vàng từ sổ 1 đến sổ 4.

— Bức tâm thư của Vàng gửi cho đồng bọn.

— Tuvêu ngôn của «chính phủ Lâm Thời Việt Nam».
— Hiệu triệu của «mặt trận liên tôn chổng cộng»,
Cảc tài liệu trên đều do NgU}ễn Văn Vàng ký tên 

và đỏng dấu.
Còn đối với em ruột Vàng là Nguyễn Văn Viên tức là 

Hoàng Việt Tiến thi kỹ tên và đỏng dấu cảc tài liệu :

w
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— Lời thề, đường hưởng hoạt động.

— Tạp chỉ ĨVỈ dân» từ sổ 1 đến sổ 6 và nhật lệnh; 
thêm vào đó còn cỏ ;

— Điềuỉệ của «mặt trận quổc gia giải phỏng Việt 
Nam ».

— Giấy ủy nhiệm, mẫu cờ.v.v...

Nội dung cáe tài liêu đỏ là cực kỳ phẫn động, thề 
hiện sự kiên quyết chống chính quyền cách mạng đến 
kỳ cùng, thề hiện sự đấu tranb giai cấp một mất một 
Còn. Ngoài ra chúng còn phao tin đồn nhảm về tinh 
hình quốc tế đối với Việt Nam, khuếch trương lực lượng 
VÜ trang của^cảc thế lực phản động bên ngoài và. thề 
hiện sự ủng hộ cảc thẽ lực ấy, chúng rất phẩn khởi về 
việc đánh phả biẻn giới của tồ quốc ta mà tập đoàn 
phản động Bắc Kinh. Pôn-Pổt—lêng Xary, đã và đang 
Ỷ hực hiện,

Nghiêm trọng và nguy hiễm hơn nữa, chủng đã 
tuyên truyền gây chia rễ giữa người cỏ đạo và người 
không cỏ đạo, trực tiếp làm suy yếu đến khối đại đoẵn 
kết của dân tộc la. Chúng còn kích động kêu gọi quần 
chúng giáo dân cuồng tín, chưa được giác ngộ, nôi dậy 
chống chính quyền cách mạng dưới mọi hình thức« 
như: đấu tranh chính trị, quân sự, tôn giáo, rãi truyền 
đơn, treo cờ phản độ-ng, gây bạo loạn và chúng còn 
nhấn mạnh « tử vì đạo » ; nên quên mình đễ đẩu tranh 
giữa « hữu thần » và « vổ thần ».

Chủng ta cũng cần nên biết rằng, bọn cằm đầu 
chóp bụ Nguyễn Văn Vàng, Nguyễn Văn Viên đã tự 
xác định một cách rổ ràng về vai trò của Giáo ph ận 
Đà Lạt với tồ chức phản cảch mạng của chúng, cụ thề :



chiìng đẵ biếu cho Giảm mục Nguyễn Sơn Lâm một 
số tài liệu phản động và chúng còn ghi r ổ : « Kính 
biếu đức giám mục Ngmễn Scra Lảm », bên dưới còn 
ghi «xin đức cha giúp chúng con về vật chất và ¡inh 
thần», ký tên Hoàng Việt Tiến và đóng dấu ; trên một 
tạp chí «Vi dân» của chúng,' Ngiụễn Văn Vjên đưa 
cho Lộ Tiên đề Lệ Tiên đưa cho giảm mục Nguyễn Sơn 
Lâm. Đó, chúng'đã thề hiện sự tin cậy đối với giám 
mục Nguyễn Sơn Lâm về sự tồn tại hoạt động phản 
cách mạng của chúng.

Sau khi miền Nam nước ta hoàn toản giải phỏng, 
cả nước đang hưởng hòa bình, độc lập và thống nhẩt, 
đang tiến lén xây dựng chủ ngh'a xã hội với khí thế 
cách mạng tiến công. Nhận dâu ta sẵn có truyền thống 
cách mạng, cần cù, thông minh và sáng tạo, hơn nữa 
lại có sự lành đạo của tìảng Cộng sản Việt Nam đã 
từng kinh qua chiến đẩu và chiến đấu dày dạn, được 
nhân dân }êu  mến và tin tưởng, đang hăng say lao 
động sẵn xuất quèn mình nhằm hàn gắn vết. thương 
chiễn tranh và xày dựng thành công xã hội xã hội chủ 
nghĩa, đang tập trung th5ng nhất trong khối đại đoankểt 
của Mặt trận Tồ quốc Việt Nam. Triệu người như một, 
kinh cũng nhứ thượng, lương cũng như giáo, thành 
thị.cũng như nòng thôn đang siết chặt tay nhau, chung 
lưng đấu cật đein hết tai năng sức lực, xây dựng lại 
quê hương giàu đẹp qua 21 năm chiến tranh tàn phả. 
Ngược lại, bèn cạnh đỏ còa có một sổ người phản 
động lợi dụng đạo Thiên «b ú a; bọn ngụy quân, ngụy 
quvẽn không chịu cải tạo ; bọn lưu manh côn đồ không 
thích lao động, chỉ muốn ngòi chơi xơi nước, ngồi mát 
ăn bát vàng, sống bám tiên mò hôi aước mẳkcủa người
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lao động ; đã tự mình tách khỏi khối đại đGàn kết 
dàn tộc, tự mình quên đi và cố 5'quên đi nghĩa vụ của 
người công đân đối với tồ quổc, Chúng đang luyến 
tiếc cuộc sống xa hoa, trụy lạc, mạnh được yếu thua, 
chèn ẻp lẫn nhau của chế độ cũ trưởc kia, không chịu 
từ bỏ con đường lâm taỳ sai cho giặc, bán nước hại 
dân, đề hưởng chút cơm thừa canh cặn, không bề nghĩ 
đến tình 'dân tộc, nghĩa đòng bào.

Thực tế, trong vụ ảii Nguyễn Công Đạo, Vu Trọng 
Kim, Nguyễn Thanh Minh và đồng bọn can tội «âm  
mưu lật đô chỉnh quyền cảch mạng» đã được xét xử 
trưởc phiên tòa sơ—chuEg thầm trước đ ây ; đặc biệt, bọn 
phản động trong Thiên chúa giảo đội lốt linh mục, 
tu sĩ, đã lợi dụng giảo lỷ thần quyền đề mê hoặc giáo 
dân, kích động giảo dân cuồng tín chưa giác ngộ cảch 
mạng, đưa họ lao sâu vào con đường tội lỗi, bán nước 
hại dân, đi ngược lại quyền lợi của nhân dân và dân 
tộc ta. Rõ ràng bọn chủng đẵ phản đạo, hại đời, nhưng 
vì quần chúng giáo dân mất cảnh giác nên không kỊp 
thời vạch mặt, chỉ tên đề đưa bọn chúng ra trước 
Pháp luật.

Không phải ngẫu nhiên mà bọn cầm đàu chóp bu 
bên trên của tồ chức phản cách mạng này n h ư : linh 
mục Nguyễn Văn Vàng, Nguyễn Văn Viên và bọn 
Nguvễn Công Đạo, Vũ Trọng Kim, Nguyễn Thanh Minh 
ờ Lâm Đồng đã dùng chữ «M 5) tức là « Maria » đề làm 
kỷ hiệu cho «sư đoàn 291»;'dùng chữ « J» là «Jésu» đề làm 
kỹ hiệu cho cảc Trung đoàn của chúng và đặt tên cho 
mật khu của chủng là « Phụng Thiên » tức là phụng 
thờ Đức chúa trờ i ; dùng cờ nền đỏ là máu của chúa 
Jésu, 3 sao trắng là 3 thánh «tử vì đạo» đề làm cờ mặt 
trận của bọn chúng. Đỏ là ỷ đồ nguv hiêm, thủ đoạn



thâm độc, xảo quyệt nhầm đề cao tố chức phản cách 
mạng của bọn chúng ỉà hiện thân, làỉinh hồn của Thiên 
chúa, kích thích cao độ tâm lỷ ngoan đạo của giảo dân 
cuồng tín đễ số giảo dàn đó tích, cực tham gia tố chức 
phản each mạng và mù quảng đê «tử vì đạo» chống lại 
nhân dán một cách quyết liệt, điên cuồng.

Một mưu đồ cực kỳ phản động nữa là «hiệu triệu 
s5 4» của tèn cầm dầu phản động Nguyễn Văn Vàng ký 
tên, đã đăng trong tạp chí «vị dân » nên lẩy ngày 13- 
10-1917 là ngày «Maria» ra đời tại làng «Fatima» đề làm 
ngày đấu tranh chính trị, đê kích đông cái gọi là «Nghĩa 
hữu liên tôn chống cộng sân»; «chổng cộng sản là một 
cuộc thảnh chiến»; bằng cách nàv, thủ đoạn khác phải 
«diệt hểt cộng sản» và «chổng cộng sản» là «ỷ trời».
Cũng trong tạp chí «vì dân» của tên phản động Nguyễn 
Văn Viên ký têu dưới chỉ thị s5 «009», đã nêu rõ quvểt 
tàm của bọn chúng là : «còn cộng sản thì không còn 
tôn giáo; tôn giáo còn thì cộng sản khồng còn». Và v 
«phải liên tục đấu tranh bằng chính trị, quân sự, tôn 
giảo đễ tiêu d ệt cộng sản cho đến khl nào đạt đuọn 
mục tiêu». «Các đôi vũ trang phải có kế hoạch bành 
động thời gian ngắn», «Hành động quân sự sẽ được 
phát khởi khi TW đã giao đầy đủ phương tiện cho đơn vị».

Căn cứ vào sự việc phạm pháp và tinh chất đặc 
biệt nguy hiễm trên của các tên Vàng, Viên, Đạo, Kim,
Minh và đòng bọn, đã «âm mưu lật đỗ chính quyền ở 
Lâm Đòng» và sẽ dựng ĩên chính quyền của ngụy trưó'c 
đây, tiếp tục làm tay sai cho bọn phản động và đế quốc.
Tòa án đă càn nhắc nhiều mặt đổi với từng tên và đã 
xữ phạt, như sau : *

TU \ẺN  BO : các bị cáo Nguyễn Còng Đạo, Vũ Trọng
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Kim, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Văn Thanh, Vũ Đinh 
Thuận, Phạm Văn Xứng, Ngô Văn Viện, Trần Văn Đương, 
Ngô Văn Tỷ, Đào Huy Nhự, Lê Văn Kỷ, Lưu Văn Diện, 
Nguyễn Tbị Ngoan, Nguyễn Thị Trung đều phạm tội 
«âm mưu lật đồ chỉnh quyền cách mạng».

Các bị cáo Nguyễtt Văn Hoàng, Phạm Xuân Uyễn, 
Trần Thải Huân, Nguyễn Thị Lệ Ýiên đều phạm tội 
«che đẩu phần tử phản cách mạng»,

Căn cử điều 4, điều 17, điều 18 «Pháp lệnh trừng 
trị các tội phản cách mạng» ngày 30-10-1967 và điều 11 
Sắc luật 03—SL/76 ngày 15-3-1976 của nưửc Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Xử phạt:
1) Nguyễn Công tìạo : Tử hình.
2) Vũ Trọng Kim : Tử hỉnh.
3) Nguyễn Thanh Minh : Tử hình.
4) Nguyễn Vần Toàn : chung thân.
5) Vũ Đinh Thuận : chung thân.
6) Nguyễn Văn Thanh : chung thân.
7) Ngô Văn Viện 20 năm tù, kế từ ngày bắt giam 

21-12-1977.
8) Phạm Văn Xúng 18 năm tù, kề từ ngày bắt giam 

21-12-1977.
9) Trần Văn Đương 10 năm tù, kê từ ngày bẳt giam 

11-1-1978.
10) Ngô VănT5r8n ăm tù ,k ễ từ ngày bắt giam 11-1- 

1978.
11) Lê Văn Kỷ 6 năm từ, kề từ ngày bắt giam 2- 

1-1978.



12) Nguyễn Yăn Hoàng 5 năm tù, kế từ ngày bẵt 
giam 19-7-1978.

13) Nguyễn Tbị Trung- 4 năm tù, kề từ ngày bắt 
giam 5-1-1978.

14) Phạm Xuân Uyền 3 năm tù, kề từ ngày bắt 
giam 9-6-1978.

15) Trần Thải Huân 3 nâm tù, kế từ ngày bắt giam 
5-6-1978.

16) Lưu Văn Diện 3 năm tù, kẽ từ ngàv bắt giam 
24-12-1977.

17) Đào Đay Nhự 3 năm từ, kế tù ngày bẳt giam 
11-1-1978.

18) Ngm ễn Thi Ngoan 2 năm tù, kề từ ngày bẳt 
giam 12-8-1978.

19) Nguyễn Thị Lệ Tiên 18 tháng, tù, kề từ ngày 
bắt giam 17-5-1978.'

Riêng Nguyễn Thị Ngoan được tạm hoãn thi hành 
án kề từ ngày 23-11-1978 đề cbuấu bị sinh đẻ. Sau 
khi sinh đẻ xong, con đủng 12 tháng phải trở lại thi 
hành án.

Phụ xử ;
TUYÊN R ố :

— Tịch thu sung còng 1/2 toàn bộ tài sản của tên 
Nguyễn Thanh Minh \à  tịch thu nhà cửa của ỵ.

— Tịch thu sung công 1/3 toàn bộ tài sản* của 
những tên :

1) Vũ Trọng Kim

2) Vũ Đình Thuận
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— Tịch thu sung công chiếc xe Honda nữ mang 
biến số 49-080 HN, số sưÒTi YH 089305, số máy 05QE 
284470 tang vật phạm pháp của Nguyễn Văn Thanh.

— Tịch thu khẫu sủng P.38 số 3868 và 6 viên đạn 
giao cho Ty Công an Lâm Đồng quản lý và sử dụng.

— Tịch thu tiêu hủy các thử sau đây :
© Giẩy chửng nbận của Mỹ-ngụy cấp trước đây, 

các giấy bạc của ngụy cũ.
© Văn hóa phầm : phim ẳnh, các bản nhạc 

vàng, các băng ghi ầm nhạc, các sách bảo và tranh 
ảnh đồi trụy, sách báo phản động thời ngụy mà các 
bị cảo đă tàng trữ trái phẻp.

— Tuyên bổ hoàn trả chồ các bị cáo, gia đình bị 
cảo và cho các sở hữu khác những tài sản và tiền 
Ngân hàng Việt Nam dã được kê biên thu giữ, của : 
Trần Thải Huân, Nguyễn Thị Lệ Tiên, Ngô Văn Tv, 
Nguyễn Văn Toàn, Ngô Văn Viện, Phạm Văn Xứng.

Riêng về kim loại quỷ (v àn g ) dã kê bièn thu giữ 
của Trăn Thải Huân và Nguyễn Thị Lệ Tiên cũng 
được trả lại cho các bị cảo, nhưng phải qua sự quản 
lý của Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lâm Đồng.

TUYÊN BỐ :

- —  Tu-ó'C q u y ề n  hall CLV, I 1T1 eív v à  q u ẫ n  chế t r o n g
hạn 5 năm sau khi mãn hạn tù dối với các bị cảo : 
Phạm Văn Xứng, Ngô Văn Viện, Trần Văn Đương.

— Tưỏ'C quyền bầu cử, ứng cử và quản chế trong 
bạn 4 năm sau khi mãn hạn tù đổi với bị cáo : Ngô 
Văn Tỷ.

— Tước quvền bầu cử, ứng cử và quản chế trong 
thời hạn 3 năm sau khi mãn hạn tù dổi với cốc bị cáo í
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\ Lê Yăn Kỷ, Lưu Văn Diện, Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn 
Tbị Trung, Phạm Xuân Uyền, Đào Huy Nhự, Trần Thải 
Huân, Nguyễn Thị Ngoan, Nguvễn Thị Lệ Tiện.

Các bị cảo bị phạt quản chế irên đây, khi trở về 
địa phương sau khi mẩn hạn tù phải thực sự là những 
người gần gủi nhân dân đe nhân dân có điều kiện giáo 
dục, giúp đỡ. Khi hết hạn quản chế phải làm đơn. 
chính quyền địa phirơng xẽt cho giải chế thì mới được 
giải chế.

Riêng đổi với Nguyễn Văn Hoàng còn phải cấm  
lưu trú ở xã Lộc Phát, Bảo Lộc, Lâm Đòng và Phạm 
Xuân Uyên cấm lưu trú ở Liên Khương, xã Liên Hiệp, 
Đức Trọng, Lâm Đòng, trong thời hạn 4 năm. Trần 
Thái Huân cẩm lưu trú ở xẵ Lộc Phát, Bảo Lộc, Lâm  
Đồng và Nguyễn Thị Lệ Tiên cấm lưu trú ở thành phố 
ĐàLạt, trong thời hạn 2 năm.

Quyết đinh còn nói đến án phí hình sự đối vởi 16 
tên. Các tên Đạo, Kim, Minh được miễn án phí hình sự.

Án xử công khai sơ—chung thẫm cỏ hiệu lực thi 
hành ngay.

Tuyên bổ cho các bị cáo Nguyễn Công Đạo, Vũ 
Trọng Kim , Nguyễn Thanh Minh biết : có quyền 
làm đơn lên Uy baù Thưòng Vụ Quốc hội nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đế xin tha tội chết, trong 
thời hạn 7 ngày tròn, kề từ ngày tuyên án.

CẤC HỘI THẨM NHÂN DÂN CHÙ TỌA PHIÊN TÒA "
B S  ký « NGUYÊN HỮU DẰN Ba ký
BS ký ĩ l i  NGỌC NGŨ NGUYỄN SANH CHẲU

★
★  ' ★
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Kết quâ hoat động của tồ chức cái gọi là «liên tôn 
chống cộng», «Mặt trận quốc gia giải phỏng Việt Nam» 
mà bọn tìạo, Kim, Minh và đồng bọn đã bị nhân dân 
dùng Pháp ỉuật xã hội chủ nghĩa của mình trừng trị một 
cách thích dáng, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; 
phạm tội đến mức dộ nào thi bị trừng trị ở mức độ đó.

Chúng ta cũng cần thấy rằng các tên Đạo, Kim, 
Minh đã phạm tội một cách dặc biệt nghiêrưtrọng, chúng 
bị hình phạt nghiêm khắc là lẽ tất nhiên, nhưng cũng 
cần thấy rõ hơn, nếu không có 2 tên phản động đầu 
sỏ đội lốt linh mục là Nguyên Văn Vàng, Nguyễn Văn 
Viên thi chắc chắn các tên Đạo, Kim, Minh phạm tội 
chưa đến mức độ đó.

Một kinh nghiệm được rút ra từ vụ án trên : luôn 
luôn đề cao cảnh giác bọn phản cách mạng, chúng sẽ 
tim mọi thủ đoạn xảo quyệt dễ tuyên truvền, kích động, 
lôi cuốn những người cỏ chức vị đạo, nhàn dân cỏ đạo, 
dưới nhiều hình thức.

Những tên phạm tội nói trên đã cố tình làm tay 
sai cho đế quốc, chổng phá cách mạng cỏ hệ thống. 24-25 
năm về trước, sau khi miền Bắc được hoàn toàn giải 
phỏng, chúng đã lợi dụng lòng tin chúa của người cỏ 
dạo, đề bịa chuyện rằng: «Chúa đẵ vào Nam», nhằm 
cường ép đòng bào theo đạo Thiên chúa ở  miền Bắc 
phải xa lia quê hương theo chủng vào Nam. Đến nay, 
tội phản quốc hại dân, chống phá cách mạng của chúng 
không còn che dấu và lừa bip được ai, ngav cả đõi 
với đồng bào theo đạo Thiên chúa. Chúng phải nhận 
tội trước pháp luật XHCN.

ik

’k  ★
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Trước sau như một, chinh quyền cảch mạn- vẫn 
1-Uỏn luôn đảm bẳo quyền íự do tín ngưỡng. Hiến pháp 
năm 1959 đã quy định rổ ràng về «tự do tin ngưỡng í 
đối với nhân dân. Chính quyền ta luôn luôn tôn trọng 
tín ngưỡng của những người có đao và những ngư tri 
không có đạo.

«Hạnh phúc đối vởi đồng bào Thiên chúa giáo lồ 
cơm ăn, áo mặc, là tự do tín ngưỡng. Tín ngưỡng là 
một thử hạnh phúc đối với đồng bào Thiên chúa giảo. 
Chúng ta tôn trọng và bảo đảm hạnh phúc cả vật chấỉ 
lân tỉnh thần cho đồng bào Thiên chúa giảo. Nếu, 
đòng bào Thiên chúa giáo được ăn no, mặc ấm mà đêm 
nằm vẫn cảm thẩy day dứt, io sợ, tâm hồn không thoải 
mái, phẩn khởi thì còn đâu íà hanh phúc nữa».

(T r ích  T ập  I — C ách m ạng x ã  h ộ i  
chủ n g h ĩa , của L ê-D u an , T r. 290)

Chính sách tôn giảo của Đảng vồ nbà Nước ta là 
rẩt rõ ràng.

Pháp luật triệt đề bảo vệ và thực hiện đủng đắn 
chính sách ẩy và đồng thời nghiêm khắc trừng trị những 
kẻ lợi dụng chinh sách, lợi dụng tôn giáo đề làm những 
điều phản nước, hại dân.

Toàn thễ đồng bào trong tỉnh ta, nhất là đòng 
bào theo eảc tôn giảo phải đề cao cẳnh giác, tích cực 
phát hiện và kiên quyết vạch mặt, lố cảo bọn bẩí lương 
lợi dụng tôn giáo đế thực hiện mưu đồ đen tối, vi lợi 
ích riêng của chủng.

Tràng trị bọn phản động ỉọri dụng tôn gỉáo là bẳo 
vệ Tỗ quốc xã hội chủ nghĩa, là bảo vệ thanh danh 
của tôn giáo, làm eho đẹp đạo, tổt dời.
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ỉn 1000cuổn tại Xí nghiệp 
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